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・Inari cho

・Miyako machi

・Tsunatorihon machi

・Tsunatorimoto machi

・Tsunatori machi

・Tanakajima machi

・Tanaka machi

・Higashi kaminomiya machi

・Nishi kaminomiya machi

・Miyafuru machi

Rác thải nhựa➊ Rác đốt được

➋ Rác không đốt được ➋ Chai/bình ➋ Lon

➌ Rác thải cỡ lớn

❹ Giấy báo cũ
・Báo (tờ rơi) ・Hộp bìa các-tông ・Tạp chí
・Hộp giấy ・Giấy vụn・Quần áo

❹ Chai nhựa

❹ Những loại rác  có hại
・Ống huỳnh quang ・Pin khô
・Loại bằng thủy ngân（・Máy đo thể nhiệt
・Máy đo nhiệt độ ・Máy đo huyết áp）

❹ Rác nguy hiểm
・Bình ga
・Loại lon ・chai có ga
・Máy bật lửa

❹ Dầu thực 
phẩm đã qua 
sử dụng

Tên phường
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